
                                                                                                                                                          

Cộng 588,249 

1 100113303 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY 168,429 

2 0101312703 CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM- MECO 25,944 

3 0101066215 CÔNG TY CỔ PHẦN SIC 25,287 

4 0101295134 Công Ty Cổ Phần  Xây Lắp Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam 24,062 

5 0103706929 Công ty cổ phần Viptour - Togi 14,765 

6 0101456342 Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Hà Nội 11,438 

7 0101799205 Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện 11,245 

8 0101257107 Công Ty Cổ Phần 68 Hà Nội 10,422 

9 0500238508 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 128-CIENCO1 9,487 

10 0100109459 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông VIỆT - LÀO 9,337 

11 0100109378 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 810 9,242 

12 0102568948 Công Ty Cổ Phần Licogi 12.9 9,021 

13 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển 8,750 

14 0100113487 Công Ty TNHH  Một Thành Viên Cơ Khí - Điện - Điện Tử Tàu Thủy 8,466 

15 0100102485 Công Ty Cổ Phần  Viettronics Đống Đa 8,302 

16 0101073692 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng VINACONEX 8,106 

17 0100764665 Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Nội số 17 7,986 

18 0102458631 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 7,611 

19 0100104725 Công Ty Cổ Phần Công Trình Và Thương Mại Giao Thông Vận Tải 7,548 

20 0100151362 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ngân hàng 7,323 

21
0100906101-

002
Chi nhánh INCO Hà Nội - Công ty Cổ phần Lắp máy 7,152 

22 0102636059 CÔNG TY CỔ PHẦN PIV 6,988 

23 0100106634 Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu điện và cơ khí 6,788 

24 0100102580 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Cơ Khí 6,744 

25 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573 6,701 

26 0100109145 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 842 6,631 

27 0102328590 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP II 6,529 

28 0100102742 Công ty CP xây dựng & chuyển giao kỹ thuật 6,425 

29
0100108247-

004
Công Ty Vật Tư Và Xây Dựng Công Trình 6,411 

30 0100234499 Công Ty TNHH đèn hình ORION HANEL 6,357 

31 0200158996 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bạch Đằng 8 6,312 

32 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 246 6,256 
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33 0100105334 Công ty Cổ phần Đâu tư và Bê tông Thịnh Liệt 6,251 

34 0100106539 Công ty Cổ phần Nguyên liệu VIGLACERA 6,075 

35 0102613037 Công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt nam 6,013 

36 0100237637 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại 5,815 

37 0100109579 Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư 120 5,484 

38
0100109480-

004
Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hồng Hà 5,264 

39
0101058736-

008

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí 

Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công Trình
5,198 

40 0101890292 Công ty Cổ phần điện nước Lắp máy và Xây dựng - VIWASEEN.4 5,097 

41 0100106137 Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải biển Hà Nội 4,905 

42 0101869082 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Vật Tư Thiết Bị 7 4,563 

43 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây 4,445 

44
0100105084-

026

Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 12 - Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển nhà và xây dựng Tây Hồ
4,412 

45
0100906101-

006
Chi nhánh INCO Miền Trung - Công ty Cổ phần Lắp máy 4,355 

46 0101186181 CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY TID 4,275 

47 0100110528 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường An - Viwaseen 4,201 

48 0400450691 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 19 4,168 

49 0100961455 Công ty cổ phần thương mại - xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội 4,131 

50
0400100760-

006
Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng tại Hà Nội 4,082 

51 0100103369 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU 4,041 

52 0101401992 CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 369 3,149 

53 0101894508 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đầu tư Gia Linh 3,095 

54 0102378513 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Việt Nhật 2,764 

55 0101253536 Công ty TNHH Tân Nhật Linh 1,971 

56 0101122854 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ANH SƠN 1,851 

57 0105348108 Công ty TNHH công nghệ và phát triển hạ tầng Gydico 1,020 

58 0101501179 Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Vạn Hoa 981 

59 0500420242 Doanh Nghiệp Tư Nhân  Minh Nguyệt 897 

60 0104629709
Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Kinh doanh Vật tư Thiết bị số 

27
886 

61 0102217308 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ Việt Nhật 764 

62 0500571499 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Công 475 

63 0104738803 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng điện và viễn thông 446 

64 0102147805
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Và Thương Mại Nông Nghiệp Phương 

Bắc
379 

65 0104959009 Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông SMART LIFE 363 

66 0105302696 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Điện Việt Nam 350 

67 0500419092 Công ty TNHH du lịch và thương mại Thái Bình Dương 325 

68 0106065455 Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Trọng Tâm 307 

69 0500597218 Công ty cổ phần Hưng Hồng Phát 293 

70 0106286905 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Hiệp 272 

71 0105422577 Công Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ACB Á Châu 258 
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72 0500268407 Công ty cổ phần kinh doanh tổng hợp Thạch Thất 251 

73 0106438770 Công Ty TNHH Cây Xanh Thành Trung 203 

74 0102962239 Cty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Hồng Đức 192 

75 0101766601 Cty TNHH Anh Ngữ Quốc Tế 189 

76 0500231125 Công ty TNHH Văn Minh 188 

77 0102278043 Công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp Thành Dương 184 

78 0105949282 Công ty  cổ phần vân tải xây dựng và thương mại Tây Bắc 169 

79 0106258707 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Cường Kiên 161 

80 0101933972 Công ty cổ phần Hoàng Đăng 137 

81 0104088150 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Phú Thịnh 130 

82 0106379807 Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Hoàng Huy 124 

83 0107804162 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH DƯƠNG QUANG 114 

84 0106914476 Cty TNHH TMDV & XD Gia Khánh 105 

85 0106124799 Công ty TNHH thương mại và sản xuất nông sản Phương Vinh 94 

86 0106637279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ K&T VIỆT NAM 86 

87 0103272566 Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Việt Nhật 75 

88 0101726768 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thời Đại 37 

89 0102362834 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Hà nội 32 

90 0104942252 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tùng Sơn 30 

91 0500478411 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và du lịch Thanh Niên 22 

92 0106220654 Công Ty Cổ Phần Nhiệm Nguyễn 20 

93 0102748700 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÌNH ANH 15 

94 0106741625 Công ty cổ phần phát triển công nghệ và giáo dục Châu Á 7 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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Cộng 13,055 

1 0101345106 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 Thăng Long 8,077 

2 0100105542 Công ty xây dựng số 8 Thăng Long. 2,736 

3 0500420242 Doanh Nghiệp Tư Nhân  Minh Nguyệt 1,416 

4 0100511590
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản - May thêu Việt 

Hưng
556 

5 0104088150
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đồ Gỗ Mỹ 

Nghệ Phú Thịnh
270 

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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Cộng 424,827 

1 0100738707 Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà 164,339 

2 0100105341 Công ty CP Lilama 69,361 

3 0101236481 Công ty TNHH đá quý Thế Giới 69,361 

4 0100365815 Cty TNHH Kim Anh 42,420 

5 0101381619 Công ty cổ phần thương mại xây dựng 379 37,592 

6 0100104725 Công ty CP công trình và thương mại GTVT 29,784 

7 0500447928 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ Thành 11,970 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 07 CHỦ ĐẦU TƯ NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

THÁNG 5 NĂM 2019

Số liệu nợ tại thời điểm 30/4/2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

ĐĂNG CÔNG KHAI LẠI

ST

T
Mã số thuế Tên Chủ đầu tư

Còn nợ tính 

đến ngày 

30/4/2019




